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TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN ĐỈNH 

NĂM HỌC: 2017 - 2018 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN TOÁN - LỚP 3 (ĐỀ 1) 

Thời gian: 40 phút 

Họ và tên:  ............................................................................... Lớp: 3A ... 

Điểm Họ và tên giáo viên chấm 

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 

điểm) 

1. Số gồm 6 chục nghìn, 9 trăm, 3 nghìn, 2 chục và 7 đơn vị viết là: 

A. 69 327  B. 63 927  C. 72 396  D. 92763 

2. Số lớn nhất trong các số sau là: 

A. 68 409  B. 67 934  C. 66 804  D. 68 712 

3. Lý đi từ nhà lúc 7 giờ kém 10 phút. Lý đến trường lúc 7 giờ 5 phút. Hỏi Lý đi từ 

nhà đến trường hết bao nhiêu phút.  

A. 10 phút  B. 5 phút  C. 15 phút  D. 7 giờ 5 phút 

4. 1kg 95g = ...... 1095g. Dấu điền vào chỗ chấm là: 

A. <   B. =   C. >    D. Không có 

5. May 2 bộ quần áo hết 6m vải. Hỏi có 12 mét vải thì may được mấy bộ quần áo như 

thế? 

A. 2 bộ  B. 3 bộ  C. 4 bộ  D. 36 bộ 

6. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 14cm, chiều rộng 9cm là:  

A. 2126cm    B. 126cm    C. 246cm    D. 223cm   

II. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm) 

 Một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 15cm, 

chiều rộng 5cm. Tính 

a) Chu vi hình chữ nhật là .......... cm 

b) Diện tích hình vuông là .......... 2cm   
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PHẦN B: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) 

31728 15643    42907 29086    17193 4    69584:3  

 .......................   ...........................  ........................   ........................ 

 .......................   ...........................  ........................   ........................ 

 .......................   ...........................  ........................   ........................ 

 .......................   ...........................  ........................   ........................ 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức (1 điểm) 

a)  317 12 7         b) 369:3 912   

 ................................................................  ......................................................... 

 ................................................................  ......................................................... 

 ................................................................  ......................................................... 

Bài 3: Tìm m (1 điểm) 

m 657 371 2          m:6 318 203    

 ................................................................  ......................................................... 

 ................................................................  ......................................................... 

 ................................................................  ......................................................... 

Bài 4: Nhà Hùng thu hoạch được 654kg nhãn, đã bán đi 
1

3
 số nhãn đó. Hỏi nhà Hùng 

còn lại bao nhiêu ki-lô-gam nhãn? (1,5 điểm)  

Bài giải 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

Bài 5: Tính nhanh (0,5 điểm) 

3416 1025 6584     ...................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 


